SẢN PHẨM TẬP HUẤN HUYỆN LỤC NAM
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I LỚP 7 – MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	6TN*
	
	
	1 Tl* (0,5 điểm)
	
	1 TL  (1,0 điểm)
	
	1 TL (0,5 điểm)
	




3,5 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Châu Á



	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
– Đặc điểm tự nhiên

	2TN*
	
	
	1 TL  (1,0 điểm)
	
	
	
	
	1,5 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng điểm
	
	2,0
	
	
	1,5
	
	1,0
	
	0,5
	

	Tỉ lệ
	

	15%
	10%
	5%
	

	


c) Hướng dẫn xây dựng
- Mỗi phân môn được tính 50% số điểm. Tỉ lệ các MĐNT của hai phân môn bằng nhau.
- Chủ đề liên môn được phân công dạy ở phân môn thì được kiểm tra tích hợp vào phân môn đó.
- Tỉ lệ điểm của chủ đề A + chủ đề B + ....+ cộng chủ đề n = 50% tổng điểm (5,0 điểm).
- Nội dung kiểm tra cuối kì bao gồm nội dung học toàn học kì, những nội dung kiểm tra giữa kì được tính không quá 10% số điểm và chỉ kiểm tra ở mức độ nhận biết.


                                                                                                           BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ.        Lớp 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu)
(75%-3,5 điểm)

	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
-Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới lạnh; đới ôn hòa.
– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 
– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.
– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng
– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao
Nêu được mối quan hệ giữa VN với EU: mặt hàng XNK
	6TN*
	1 TL* (0,5đ ) ( Phần a câu 2)
	1 TL (1,0đ) ( Ý 1 phần b câu 2)
	1 TL(0,5đ)
 ( Ý 2 phần b câu 2)

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Châu Á
(25%-1,5 điểm)


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á.
– Đặc điểm tự nhiên.

	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
Thông hiểu
– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

	2TN*
	1TL (1,0đ) (câu 1)
	
	

	3
	Chủ đề n
	
	
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ 
	1 TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20 (2 điểm)
	15
	10
	5

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chủ đề A
	Nội dung 1: ...........
	Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. .............
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung n. .............
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề B
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề n
	
	
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


c) Hướng dẫn xây dựng
- Với câu hỏi mức độ nhận biết thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ mô tả cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết nên kiểm tra bằng dạng câu hỏi TNKQ; các mức độ khác kiểm tra bằng dạng câu hỏi tự luận.
- Với nhiều nội dung ở cùng 01 mức độ nhận thức, lựa chọn nội dung kiểm tra bằng cách chọn dấu * nghĩa chọn cho trường hợp (hoặc).
- Nội dung kiểm tra cuối kì bao gồm nội dung học toàn học kì, những nội dung kiểm tra giữa kì được tính không quá 10% số điểm và chỉ kiểm tra ở mức độ nhận biết. 






















image1.emf
PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM       ( Đề  gồm ...   trang )  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA   HỌC KÌ I   NĂM HỌC ..........   MÔN:   LỊCH SỬ VÀ   ĐỊA LÍ   7   Thời gian làm bài 60   phút   A. ĐỊA LÍ              I.   TRẮC NGHIỆM   (2   điểm)               Em hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm   Câu 1 .     Châ u Âu ngăn cách với Châu Á bởi dãy núi nào   ?                   A. Xcan - di - na - vi .     B.   Cac - pat .     C.   U - ran .   D. An - pơ.   Câu 2 .   Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu   ?                   A.   Khí hậu ôn đới hải dương.                    B . Khí hậu địa trung hải .                       C .  Khí hậu hàn đới.                                       D.  Khí hậu ôn đới lục địa.   Câu  3 .   Con sông nào sau đây  không   phải ở châu Âu ?                 A .  Sông Đa - nuyp.                                        B .  Sông Von - ga.                 C.  Sông Rai - nơ .                                              D .   Sông A - ma - dôn .                       Câu 4 .   Đặc điểm nổi bật của cơ cấu dân số theo nhóm tuổi   ở Châu Âu là                 A.   đang già đi .         B. gia tăng nhanh.   C.   thu nhập thấp .   D . quá đông .   Câu 5 .    Đặc điểm nào sau đây   không   phải là  đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu ?   A . Nhiều đô thị lớn nhất thế giới.               B.  Đô thị hóa diễn ra sớm .         C .  Mức độ đô thị hóa cao .                          D . Đô thị hóa đang mở rộng .   Câu  6 .   Phần đất liền châu Á tiếp giáp với châu lục nào sau đây ?                A. châu Nam Cực .            B.  châu Mĩ.             C. châu Phi.              D. châu   Đại Dương .                 Câu 7 .   Địa hình châu Á  không   có đặc điểm nào sau đây ?   A .  Núi, cao nguyên chiếm ¾ diện tích .                         B .  Núi, cao nguyên phân bố chủ yếu ở   ven biển .   C .  Có nhiều núi, sơn nguyên cao nhất thê giới .                   D .  Có nhiều đồng bằng rộng nhất thế giới .   Câu 8.   “Sông bị đóng băng vào mùa đông, có lũ vào mùa xuân” là đặc điểm sông ngòi ở  khu vực nào của Châu Á?   A.   Nam Á.                   B. Bắc Á.                        C. Đông Á.                     D. Tây Á.              II. TỰ LUẬN   (3  điểm)   Câu 1.   (1,0   điểm)     Nêu giá trị kinh tế của sông, hồ châu Á.   Câu 2 .   ( 2 ,0 điểm)       a.  Trình bày những giải   pháp ứng phó với biến đổi khí hậu   ở châu Âu.     b. Em hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn  trên thế giới. Kể tên một số sản phẩm của EU có ở thị trường Việt Nam.     B.   PHẦN LỊCH SỬ  … .   --------------------- Hết ----------------------        


Microsoft_Word_97_-_2003_Document1.doc
		PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM




(Đề  gồm ... trang)

		ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


NĂM HỌC ..........

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7


Thời gian làm bài 60 phút





A. ĐỊA LÍ

          I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)           

Em hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm


Câu 1.  Châu Âu ngăn cách với Châu Á bởi dãy núi nào ?


           A. Xcan-di-na-vi.

B. Cac-pat.

C. U-ran.
D. An-pơ.

Câu 2. Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu ?


           A. Khí hậu ôn đới hải dương.                  B. Khí hậu địa trung hải.  


           C. Khí hậu hàn đới.                                  D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Câu 3. Con sông nào sau đây không phải ở châu Âu ?

           A. Sông Đa-nuyp.                                   B. Sông Von-ga.

           C. Sông Rai-nơ.                                      D. Sông A-ma-dôn.                   

Câu 4. Đặc điểm nổi bật của cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Châu Âu là 

          A. đang già đi.
     B. gia tăng nhanh.
C. thu nhập thấp.
D.quá đông.

Câu 5.  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu ?

A. Nhiều đô thị lớn nhất thế giới.             B. Đô thị hóa diễn ra sớm.     

C. Mức độ đô thị hóa cao.                        D. Đô thị hóa đang mở rộng.

Câu 6. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với châu lục nào sau đây ?

           A. châu Nam Cực.         B. châu Mĩ.          C. châu Phi.           D. châu Đại Dương.             


Câu 7. Địa hình châu Á không có đặc điểm nào sau đây ?

A. Núi, cao nguyên chiếm ¾ diện tích.


               

B. Núi, cao nguyên phân bố chủ yếu ở ven biển.

C. Có nhiều núi, sơn nguyên cao nhất thê giới.


           D.  Có nhiều đồng bằng rộng nhất thế giới.

Câu 8. “Sông bị đóng băng vào mùa đông, có lũ vào mùa xuân” là đặc điểm sông ngòi ở khu vực nào của Châu Á?

A. Nam Á.                  B. Bắc Á.                     C. Đông Á.                     D. Tây Á.

          II. TỰ LUẬN (3 điểm)


Câu 1. (1,0 điểm)  Nêu giá trị kinh tế của sông, hồ châu Á.

Câu 2. (2,0 điểm)  


 a. Trình bày những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở châu Âu.

 b. Em hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Kể tên một số sản phẩm của EU có ở thị trường Việt Nam.

B. PHẦN LỊCH SỬ ….

---------------------Hết----------------------

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM    



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 

Môn: Lịch sử và địa lí 7.


(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

                                                    (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

		Câu

		1     

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Đáp án

		C

		D

		D

		A

		A

		C

		B

		B





II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

		CÂU

		NỘI DUNG

		ĐIỂM



		1

(1,0 đ)

		*Giá trị kinh tế của sông, hồ châu Á:


- Sông, hồ châu Á có giá trị to lớn:


+ Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.


+ Khai thác thủy điện, giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản…

- Tuy nhiên, sông cũng gây lũ lụt hàng năm gây thiệt hại nhiều về người và tài sản.

		0,25

0,25


0,25


0,25



		2


(2,0đ)

		a.  Những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở châu Âu:

- Trồng, bảo vệ rừng giúp giảm thiểu khí CO2 và giảm nguy cơ lũ lụt, chống hạn hán.


- Hạn chế tối đa việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát triển nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường như năng lượng gió, mặt trời, sóng biển, thủy triều.


b. Những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới: (Học sinh nêu được 4 dẫn chứng trở lên cho điểm tối đa)

- Đã thiết lập được một thị trường kinh tế duy nhất ở Châu Âu.

- Có 3/7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới.


- Là trung tâm trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới.


- Là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.


- Là đối tác thương mại hàng đầu của 80 quốc gia.


- GDP bình quân đầu người lớn…

* Kể tên một số sản phẩm của EU có ở thị trường Việt Nam:

Học sinh kể được 4 sản phẩm trở lên cho điểm tối đa Ví dụ: linh kiện, phụ tùng ô tô, ô tô nguyên chiếc, điện gia dụng, mỹ phẩm, …




		0,25


0,25


1,0


0,5





Hết.


